	    TRUNG TÂM Y TẾ 
THỊ XÃ HƯƠNG THUỶ
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	DANH SÁCH A, B, C THÁNG QUÝ IV/2015


	
	
	
	
	
	

	Sô TT
	Họ và tên
	Điểm
	Tổng cộng
	Xếp loại
	Ghi chú

	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	
	

	
	1/Phòng KH-NV
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Văn Vỹ
	27
	14
	08
	06
	55
	A
	

	2
	Bùi Thị Linh
	27
	13
	08
	05
	54
	A
	

	3
	Trần Thị Hà
	26
	13
	08
	05
	53
	A
	

	4
	Lê Trương Phước Thảo
	26
	13
	08
	06
	53
	5/9A
	Đi học từ 01/10 – 14/11 có tham gia làm việc  

	5
	Nguyễn Thị Hà
	26
	14
	08
	06
	53
	A
	

	6
	Võ Thị Minh Thuý
	26
	13
	08
	06
	53
	A
	

	7
	Nguyễn Thị Trà My
	26
	13
	08
	06
	53
	A
	

	
	2/Phòng T.Chính-Kế toán
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Lê Phương Hồng
	23
	14
	04
	05
	49
	    B
	

	9
	Hồ Thị Bình
	25
	14
	08
	06
	53
	A
	

	10
	Lê Thị Ly Ly
	25
	14
	08
	06
	53
	A
	

	11
	Nguyễn Thị Thanh
	25
	14
	08
	06
	53
	A
	

	12
	Trần Thị Thu Hà
	25
	14
	08
	06
	53
	A
	

	13
	Trần Đức Triều
	25
	14
	08
	06
	53
	A
	

	
	3/Phòng Tổ chức-HCQT
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Trần Hải Dương
	26
	14
	08
	06
	54
	A
	

	15
	Hoàng Thị Vân
	25
	14
	08
	06
	53
	A
	

	16
	Nguyễn Hữu Viêm
	25
	14
	08
	06
	53
	A
	

	17
	Nguyễn Thị Mai Ly
	25
	14
	08
	06
	53
	    A
	

	18
	Dương Quang Sơn
	25
	14
	08
	06
	53
	A
	

	19
	Dương Anh Tuấn
	25
	14
	08
	06
	53
	A
	

	20
	Nguyễn Văn Dũng
	25
	14
	08
	06
	53
	A
	

	21
	Hồ Thị Vân Hiếu
	25
	14
	08
	06
	53
	A
	

	22
	Nguyễn Thanh Sơn
	25
	14
	08
	06
	53
	A
	

	
	4/Khoa HSCC-chống độc
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Trần Xuân Dật
	26
	14
	08
	06
	54
	A
	

	24
	Nguyễn T Kim Thu
	26
	14
	08
	06
	54
	A
	

	25
	Dương Thị Ngọc
	26
	14
	08
	06
	54
	A
	 

	26
	Trương Quang Phới
	25
	14
	08
	06
	53
	A
	

	27
	Nguyễn T Thu Hoài
	25
	14
	08
	06
	53
	A
	

	28
	Võ Thị Hạnh Trinh
	25
	14
	08
	06
	53
	8/9A
	Nghỉ phép từ 01/11 – 12/11

	29
	Lê Văn Sim
	25
	14
	08
	06
	53
	8/9A
	Nghỉ phép từ 20/10 – 30/10

	
	5/Khoa Cận lâm sàng
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Dương Thị Sen
	26
	14
	07
	06
	54
	A
	

	31
	Võ Thị Diệu Phước
	26
	14
	07
	06
	54
	A
	

	32
	Nguyễn Văn Chính
	25
	14
	07
	06
	53
	A
	

	33
	Hồ Thị Từ Đông
	24
	14
	07
	06
	52
	5/9A
	Đi học từ 01/10 – 15/11 có tham gia làm việc 5 ngày

	34
	Võ Thị Nguyên Trân
	24
	14
	07
	06
	52
	A
	

	35
	Phan Thị Phương
	24
	14
	07
	06
	52
	A
	

	36
	Lê Văn Trực
	25
	14
	08
	06
	53
	A
	

	37
	Hoàng Tính
	25
	14
	08
	06
	53
	7/9A
	Tháng 11 loại B,Nghỉ phép từ 23/12 – 31/12

	38
	Lê Thị Thuý Lan
	25
	14
	08
	06
	53
	A
	

	39
	Trương Thế Ga
	23
	14
	08
	06
	52
	A
	

	40
	Trần Thị Huyền
	25
	14
	08
	06
	53
	A
	

	41
	Trần Thị Thanh Hương
	25
	14
	08
	06
	53
	9/12A
	Nghỉ phép từ 01/11 – 25/11

	42
	Nguyễn An Đại Thành
	25
	14
	08
	06
	53
	A
	

	
	6/Khoa Lây
	
	
	
	
	
	
	

	 43
	Nguyễn Duy Lộc
	27
	14
	05
	06
	52
	A
	

	 44
	Võ Thị Bích Thủy
	26
	14
	05
	06
	51
	5/9A
	Đi học từ 16/11 – 31/12 có tham gia trực

	45
	Nguyễn Thị bạch Ngọc
	26
	14
	05
	06
	51
	A
	

	46
	Nguyễn Thị Xuân Thảo
	26
	14
	05
	06
	51
	A
	

	
	7/Khoa Khám bệnh
	
	
	
	
	
	
	

	47
	Tôn Nữ My Trâm
	26
	14
	08
	05
	53
	11/12A
	Nghỉ phép 1 tuần

	48
	Nguyễn T Kim Dung
	26
	14
	08
	06
	53
	A
	

	49
	Nguyễn Thị Huyền
	27
	14
	08
	05
	54
	5/9A
	Đi học, nghỉ phép 01/10 – 8/11

	50
	Dương Thị Thu Hằng
	27
	14
	08
	05
	54
	1/2A
	Đi học 01/10 – 31/11 có tham gia trực và làm việc

	51
	Nguyễn Thị Hải Yến
	27
	14
	08
	05
	54
	A
	

	52
	Lê Thị Cẩm Nhung
	26
	14
	08
	05
	53
	5/9A
	Đi học từ 16/11 – 31/12 có làm việc 5 ngày

	53
	Trương Thị Nhung
	26
	14
	08
	05
	53
	5/6A
	Nghỉ phép 2 tuần

	54
	Phan Thị Trà My
	26
	14
	08
	05
	53
	A
	

	55
	Trần Thị Là
	26
	14
	08
	05
	53
	A
	

	56
	Nguyễn Thị Thu Thủy
	26
	14
	08
	05
	53
	A
	

	57
	Nguyễn Thành Tiến
	26
	14
	08
	05
	53
	A
	

	58
	Lê Phan Minh Đức
	26
	14
	08
	05
	53
	A
	

	
	8/Khoa Nội-Nhi-Đông Y
	
	
	
	
	
	
	

	59
	Lê Thị Mỹ Nhung
	27
	15
	08
	06
	56
	     A
	

	60
	Nguyễn Thị Mộng Điệp
	27
	15
	08
	06
	56
	     A
	

	61
	Lê Thị Hải Quyên
	26
	14
	08
	06
	54
	A
	

	62
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	26
	14
	08
	06
	54
	A
	

	63
	Trần Thị Ái
	26
	14
	08
	06
	54
	A
	

	64
	Ngô Thị Như Ý
	26
	14
	08
	06
	54
	A
	

	65
	Nguyễn Thị Phương Thảo
	26
	14
	08
	06
	54
	A
	

	66
	Nguyễn Thanh Phong
	26
	14
	08
	06
	54
	A
	

	67
	Nguyễn Thị Kim Oanh
	26
	14
	08
	06
	54
	A
	

	
	Công Thị Hoa Lựu
	
	
	
	
	
	
	Đi học

	68
	Mai Thắng Oanh
	26
	14
	08
	06
	54
	A
	

	
	Trần Thị Tuyết Nga
	
	
	
	
	
	
	Đi học 

	69
	Lê Viết Nguyên Tuấn
	26
	14
	08
	06
	54
	    A
	

	70
	Lê Anh Tuấn
	26
	14
	08
	06
	54
	11/12A
	Nghỉ phép 1 tuần

	
	Lê Thị Thu Hiền
	
	
	
	
	
	
	Thai sản từ 20/6

	
	9/Khoa Ngoại
	
	
	
	
	
	
	

	71
	Lê Văn Minh
	27
	14
	08
	06
	55
	A
	

	72
	Phan Thị Thu Thảo
	26
	14
	08
	06
	54
	A
	

	73
	Trần Kim
	26
	14
	08
	06
	54
	A
	

	74
	Võ Phương Cảng
	26
	14
	08
	06
	54
	     A
	

	75
	Trần Hữu Duệ
	26
	14
	08
	06
	54
	A
	

	76
	Võ Thị Trai
	26
	14
	08
	06
	54
	A
	

	77
	Trần Luỹ
	26
	14
	08
	06
	54
	A
	

	78
	Lê Thị Nhi
	26
	14
	08
	06
	54
	1/2A
	Đi học từ 15/11 – 31/12

	79
	Võ Thị Nhớ
	26
	14
	08
	06
	54
	     A
	

	80
	Văn Thị Trâm Anh
	26
	14
	08
	06
	54
	11/12A
	Nghỉ ốm 1 tuần

	81
	Bùi Văn Hùng
	26
	14
	08
	06
	54
	A
	

	  
	10/Khoa Sản
	
	
	
	
	
	
	

	82
	Tôn Thất Phúc
	27
	14
	08
	06
	55
	A
	

	83
	Bùi Lập
	27
	14
	08
	06
	55
	A
	

	84
	Võ Thị Kim Cúc
	27
	14
	08
	06
	55
	A
	

	85
	Lê Phương Chi
	27
	14
	08
	06
	55
	5/9A
	Đi học từ 01/10 – 15/11

 có tham gia làm việc 4 ngày

	86
	Đặng Thị Mai Liễu
	27
	14
	08
	06
	55
	A
	

	87
	Trần Thị Kim Lai
	27
	14
	08
	06
	55
	A
	

	88
	Trần Thị Thu Hằng
	27
	14
	08
	06
	55
	A
	

	
	Nguyễn Thị Thùy Trinh
	
	
	
	
	
	
	Nghỉ thai sản từ 01/7

	89
	Lê Thị Tâm Phúc
	27
	14
	08
	06
	55
	A
	

	90
	Lê Thị Thanh
	27
	14
	08
	06
	55
	7/9A
	Đi làm từ 19/10/2015

	
	11/Khoa Dược
	
	
	
	
	
	
	

	91
	Phạm Quốc Việt
	25
	14
	08
	06
	53
	A
	

	92
	Võ Thị Ánh Tuyết
	25
	14
	08
	06
	53
	7/9A
	Nghỉ ốm từ 10/10 – 31/10

	93
	Ngô Thị Ái Hà
	25
	14
	08
	06
	53
	A
	

	
	Lê Thị Như Lệ
	
	
	
	
	
	
	Đi học

	
	Lê Thị Hoa
	
	
	
	
	
	
	Đi học

	
	Lê Thị Bích Ngọc
	
	
	
	
	
	
	Đi học 

	94
	Hoàng Thị Diệu Linh
	25
	14
	08
	06
	53
	A
	

	95
	Nguyễn Thị Thanh Nguyệt
	25
	14
	08
	06
	53
	A
	

	96
	Trần Thị Thanh Nga
	25
	14
	08
	06
	53
	5/9A
	TS Đi làm từ 12/11

	
	12/ Khoa Kiểm soát Nhiễm Khuẩn
	
	
	
	
	
	
	

	97
	Lê Thị Trường
	25
	14
	08
	06
	53
	A
	

	
	Đoàn Thuỳ Trang
	
	
	
	
	
	
	Đi học

	98
	Phạm Thị Đào
	26
	14
	08
	06
	54
	A
	

	99
	Nguyễn Thị Thuỷ
	25
	14
	08
	06
	53
	A
	

	100
	Trần Thị Tưởng
	25
	14
	08
	06
	53
	A
	

	101
	Thân Thị Trang
	25
	14
	08
	06
	53
	A
	

	102
	Nguyễn Thị Hằng
	25
	14
	08
	06
	53
	A
	

	103
	Phan Thị Ngọc Quyên
	25
	14
	08
	06
	53
	A
	

	104
	Võ Thị Cẩm Tú
	26
	14
	08
	06
	54
	A
	

	105
	Trương Thị Kim Huế
	25
	14
	08
	06
	53
	A
	

	106
	Dương Khánh Hoà
	25
	14
	08
	06
	53
	11/12A
	Nghỉ phép 1/11 – 7/11

	107
	Lê Thị Thu Vân
	25
	14
	08
	06
	53
	5/6A
	Nghỉ phép từ 21/10 -6/11 

	
	13/ Đội BVBMTE
	
	
	
	
	
	
	

	108
	Nguyễn Thị Ngọc Hải
	26
	14
	08
	06
	54
	A
	

	109
	Võ Thị Ẩn
	25
	14
	08
	06
	53
	A
	

	110
	Võ Thị Kim Phượng
	25
	14
	08
	06
	53
	7/9A
	Nghỉ phép từ 01/10 – 19/10

	111
	Đường Thị Huyền
	25
	14
	08
	06
	53
	A
	

	112
	Huỳnh Thị  Hiền
	25
	14
	08
	06
	53
	A
	

	113
	Hoàng Thị Bích Châu
	25
	14
	08
	06
	53
	A
	

	114
	Nguyễn Thị cẩm Nhung
	25
	14
	08
	06
	53
	A
	

	
	
	                                                          GIÁM ĐỐC
	
	
	
	
	A

	
	
	
	
	
	


thông báo
 Phòng TC - HCQT lập danh sách bình bầu ABC quý IV dựa theo bảng chấm công và bình bầu ABC từ các khoa phòng đưa lên.

Mọi ý kiến thắc mắc xin liên hệ Nguyễn Thị Mai Ly phòng TC - HCQT ( sđt : 0935864709)

(phòng sẽ giải quyết thắc mắc đến hết ngày 14/1/2016)

